
DKV

TỈNH LONG AN

TỈNH TIỀN GIANG

TỈNH ĐỒNG NAI

TỈNH BÌNH DƯƠNG

   TỈNH

TÂY NINH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

VỊNH GÀNH RÁI

Sô
ng

 H
oà

nh
 T

ra
nh

SÔNG SOÀI RẠP

HUYỆN CẦN GIỜ

HUYỆN NHÀ BÈ

SÔNG ĐỒNG NAI

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Q. BÌNH TÂN

Q.6

Q.8

Q.11

Q.10

Q.5

Q.4

Q.1

Q. 7

Q.3

QUẬN 2

Q. TÂN PHÚ

Q. TÂN BÌNH

Q. PHÚ NHUẬN

Q. BÌNH THẠNH

QUẬN 9

Q. THỦ ĐỨC

Q. GÒ VẤP

QUẬN 12

HUYỆN HÓC MÔN

HUYỆN CỦ CHI

SÔNG SÀI GÒN

HUYỆN HÓC MÔN

P. TÂN THỚI NHẤT

P. ĐÔNG HƯNG THUẬN

P. AN PHÚ ĐÔNG

P. THẠNH XUÂN

P. TÂN HƯNG THUẬN

P. TRUNG MỸ TÂY

P. TÂN CHÁNH HIỆP

P. TÂN THỚI HIỆP

P. HIỆP THÀNH

P. THỚI AN

P. THẠNH LỘC

PHƯỜNG 6

PHƯỜNG 17

PHƯỜNG 15

PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC

PHƯỜNG 5

   QUẬN THỦ ĐỨC

   QUẬN GÒ VẤP

PHƯỜNG 13

XÃ TRUNG CHÁNH

XÃ THỚI TAM THÔN

XÃ ĐÔNG THẠNH

P.TÂY THẠNH

P.BÌNH HƯNG HÒA

XÃ BÀ ĐIỂM

XÃ NHỊ BÌNH

TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUẬN BÌNH TÂN

PHƯỜNG 13

   QUẬN BÌNH THẠNH

Q.TÂN PHÚ

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

TÊN KÝ HIỆU
TÊN KÝ HIỆU

Bệnh viện, trạm y tế

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện
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QUẬN 12 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Tổng diện tích tự nhiên 5.273,93ha)

4.286,51 ha

TX. THUẬN AN
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Kênh Tham Lương

Kê
nh

 T
rầ

n 
Q

ua
ng

 C
ơ

SÔNG    SÀI    GÒN

SÔNG    SÀI    GÒN

SÔNG    SÀI    GÒN

R.  Đ
ất 

  S
ét

C.ty TNHH 

Hua Ling

C.ty Giày 

Thiên Lộc

C.ty TNHH 

SX&TM An Thạnh

Nhà máy đại tu 

máy khu đo

Kho xây lắp 

điện 5

Trg. THPT

 Nguyễn Hiền

Nhà thờ

 Tân Hưng

Quản lý

TT Bồi dưỡng

Chính trị

Trg. Mẫu giáo

Sơn Ca 6

UBND

P.Tân Thới Hiệp

Cung Thiếu nhi 

Quận 12

UBND 

P.Hiệp Thành

Công ty 

Satimex

C.ty 

WOOXANG VIM4

UBND

P.Thới An

TT Dạy nghề

Quận 12

Siêu thị 

METRO Hiệp Phú

Trg. Tiểu học

 Hiệp Thành

Trg. THCS

Trung Mỹ Tây

TTVH Q.12

Trg. Dân Lập 

Lạc Hồng

Tổng C.ty 

nông nghiệp Sài Gòn

Cục kỹ thuật 

quân khu 7

Ván ép

Thanh Thùy

Chung cư 

An Sương

Trg. Tiểu học

Quang Trung

Trg. Trinh sát

Tiểu đoàn 

Trinh Sát

C.ty XNK 

Nông lâm

hải sản SG

Dimexico

Trg. Trung học

 LĐ - XH

Trạm y tế

P. Tân Chánh Hiệp

TT GDTX

Quận 12

P. Giáo dục

Quận 12

C.ty CPXD

 tư vấn Sài Gòn

Công ty

Minh Tiến

Trung tâm

 dạy nghề Q. 12

Trung tâm 

hành chính

Quận 12

Trg. Cao đẳng 

Điện lực II

 UBND

 P.Thạnh Lộc

Đình 

Giao Khẩu

Đình 

Thanh Phước 

UBND 

P.Thạnh Xuân

Trg. Tiểu học 

Kim Đồng

C.ty Giấy 

Gò Sao

Trung tâm nuôi dưỡng

bảo trợ người già và tàn tật

Thạnh Lộc 

C.ty Liên doanh

Vĩnh Hưng

C.ty.CP bến bãi

 vận tải Sài Gòn

C.ty May xuất khẩu

Tân Châu

C.ty TNHH

Văn Xuân

Trg. Tiểu học

Trần Văn ơn

(phân hiệu)

Tu viện mến thánh

Gia Tân Việt

Viện kiểm sát

Quận 12

 CA Phường

Tân Thới Nhất

UBND Phường

Tân Thới Nhất

C.ty TNHH

Đồng Lợi

Trg. Tiểu học

Bà Điểm II

C.ty TNHH

Việt Hưng

Công ty 

Lương thực

C.ty TNHH

Đức Minh

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu

Thuỷ sản Tân Phú

(Seavatex)

Chùa

Bà Chúa Sứ

Xí nghiệp in

Lê Quang Lộc

Trg. Mầm non

Hoa Mai 2

Gỗ Đống Đa

Bao bì Phú Thọ

Chợ Hiệp Thành

Kinh doanh Điện

C.ty Hải Hà

Đình thần

C.ty Hoàng Sơn

Nhà văn hoá

Công an Quận 12

Chùa Bửu Lâm

Chùa Bửu Tạng

Chùa An Lạc

Trg. Mẫu giáo

C.ty Hiệp Tân 

Chợ An Sương

Đình Tân Hội

Cầu vượt Quang Trung

Chùa An Hoà 

Chùa Liên Trì

C.ty An Thịnh

C.ty Mai Linh

C.ty Long Nhiên

Cao Phú Thịnh

Kho Xuân Phát

Cầu Dừa

Miếu Cây Quéo

C.tyTô Giang

Chùa Ông

Chùa An Linh

Cầu vượt Tân Thới Hiệp

C.ty Rau quả TP

 C.ty Cầu 75

Đình Thới An

nhiên liệu Sài Gòn

C.ty Cổ phần

Kho sư đoàn 367

Bãi tập lái xe

Quận 12

Cảnh sát PCCC

Trại cây giống

Chợ Đường

C.ty Tân Hồng Hà

Dự án 38 ha

HTXNN

Xuân Lộc

Đình 

Hạnh Phú 

C.ty TNHH 

Đĩnh Vàng

Nhà máy nước

Sài Gòn

C.ty

Đức Thành

C.ty Lâm Nghiệp

Sài Gòn

Công ty

Mai Xuân

C.ty TNHH

Mạnh Tiến

C.ty Dịch vụ 

Phát triển đô thị

C.ty TNHH

TM Tam Hoà

C.ty TNHH

Hoàng Gia

Xí nghiệp cơ nhiệt

và CNMT

Nhà máy bia VN

Bia TIGER

C.ty TNHH May

Vinh Quang

C.ty TNHH

Chung Hoà

C.ty TNHH

Dương Vy

C.ty Lâm sản

Toàn Thịnh

Chùa 

Tường Quang

Công ty

Cường Lâm

C.ty TNHH

Tân Nhã Vinh

C.ty Dệt may 

Sài Gòn

Chùa

Long Thạnh

Trg Tiểu học

 Quới Xuân

Cầu

Thạnh Lộc

C.ty Nhật

Nguyệt Hưng

Công ty TNHH

 Phát Thành

Bia tưởng niệm

vườn Cau Đỏ

Miếu

Võ Rồng

Miếu

Bà Chúa Sứ

Miếu

Võ Tiên Sư

Trg. Mầm non

Hồng Yến

Đình

Qưới Xuân

Chùa

Pháp Tạng

Trg. Mầm non

Sơn Ca II

Chùa 

Chánh Phước

Chùa

Báo Ân

C.ty TNHH

Phát Thành

Chùa

Thiên Linh

Chùa

Quan Âm

C.ty Dansem

Manirong

Công ty  

KOMEGASPOST

Công ty

MILIKET

C.ty TNHH

Phát Thành

Công ty

CHUAN YUAN

C.ty Bê tông

Lê Phan

C.ty TNHH

Trí Cường

C.ty TNHH

Giang Sinh

C.ty TNHH

Thịnh Phú

Thanh tra 

Quân khu 7

Trạm Y tế

 P.Tân Hưng Thuận

UBND 

P.Tân Hưng Thuận

C.ty SIAM BROTHER VN

Trg. PTTH 

Trường Chinh

      Chợ 

Lộc Quang

     Đình 

truyền thống

Kinh doanh 

sản xuất

Mì ăn liền

TAMEXCO

Kinh doanh 

sản xuất bao bì

Phương Đông

Nhà thờ 

Đông Quang

C.ty Cao su 

CASUMINA

C.ty TNHH 

Thành Công

C.ty TNHH

 Phú Hà

C.ty 

Thiên Hương

Chùa 

Phước Thiền An

Tịnh xá

Ngọc Phước

C.ty TNHH

Tiến Phước

Công ty

May Gia Định

C.ty Thiết bị

LĐ CS Nam Tiến

C.ty TNHH 

HUI CHANG

Trg. Tiểu học 

Trương Định

Cầu Tham Lương

Cơ khí cao su

Phú Minh Quang

Chùa

 Khánh An

C.ty Liên doanh

Vĩnh Hưng

C.ty TNHH

Minh Hùng

C.ty TNHH 

SX Nhựa Bích An

C.ty TMSX

Sài Gòn I

C.ty Trà 

Tiến Đạt

C.ty TNHH

SX&TM Việt Hoa

C.ty Dược

C.ty TNHH

 Đồng Lợi

C.ty May

in thêu M&J

C.ty thép

Cẩm Nguyên

C.ty May thêu 

Vĩnh Thành

C.ty 

Tân Vĩnh Phát

Chùa 

Tường Quang

C.ty TNHH 

Đức Hoàng

C.ty 

Hương Cảng

C.ty TNHH

 TM DV Sáng Tạo

C.ty SX & TM 

Việt Thành

Chung cư

Tổng cục cảnh sát

Sở nông nghiệp

Thành phố

Trg. Mầm non 

Sơn Ca

Trg. Nuôi dạy trẻ

khuyết tật Q.12

Trg. Trung học 

Tân Chánh Hiệp

Tổng công ty

Nông nghiệp

 Sài Gòn 

Trung đoàn 23 

thông tin quân khu 7

NVH Phường

Tân Chánh Hiệp

C.ty Dệt may

Gia Định

Trg. THCS

Phan Bội Châu

C.ty TNHH SXTM

Đăng Nguyên

UBND Phường 

Tân Chánh Hiệp

UBND Phường

Đông Hưng Thuận

C.ty Nông nghiệp

 Sài Gòn 

Tân Chánh Hiệp

Chợ Tân Chánh Hiệp

(Ba Bàu)

Bảo hiểm XH

Thành Phố

C.ty TNHH

Võ Đình

Trg. Kỹ thuật nghiệp vụ

Giao thông vận tải III

Trung tâm

huấn luyện 

Thuyền Viên II

Trg. Tiểu học 

Trần Quang Cơ

Trg. Mẫu giáo

 Hoạ Mi

Trg. THCS

 Tân Chánh Hiệp 

Phòng giáo dục

Quận 12

C.ty TNHH

Đa Phát

Doanh nghiệp 

Tam Dương 

C.ty Mỹ phẩm

Vĩnh Cửu

C.ty Vân tải

ô tô số 3

Doanh nghiệp

Hồng Hà Phát

C.ty TNHH

Vĩnh Phú

Nhà máy đá

GRANITE SAXCO

Trg. Mầm non

 Hoa Cúc 5

C.ty Giấy

bao bì DFC

C.ty Dệt may

Lộc Ích

C.ty TNHH may

Trường Vinh

C.ty TNHH may da giầy

thời trang Sài Gòn

Trg. Tiểu học 

Hiệp Thành

Trg. Tiểu học

Đông Hưng thuận

C.ty TNHH 

Sơn Hà

C.ty Giao thông

Cầu 61

Trg. Tiểu học

Đông Hưng Thuận 2

Chùa Pháp 

Thạnh

Dệt kim 

Đông Quang

Trg. THCS

 Phan Bội Châu

C.ty May 

Bảo Ngọc

Trg. PTCS

Tân Phú Hiệp

Trg. Tiểu học

Hiệp Thành

C.ty Công trình

Công cộng quận 1

C.ty May

Việt Vương

C.tyTNHH

Kim Đại Dương

C.tyTNHH

Đại Dương

Trg. Trung học 

Điện II

Trung tâm học tập 

cộng đồng

Trg. Tiểu học

Thạnh Lộc 

Trg. Tiểu học

Nguyễn Văn Thệ

Trg. Tiểu học

Quới Xuân

Trg. THPT

Thạnh Lộc

C.ty CP

giống Thuỷ cầm

trung Ương

Trg. Mầm non

Bông Sen 2C

HTXNN 

Xuân Lộc

C.ty Chiếu sáng

công cộng

CA Giao thông 

Quận 12

Quán ăn

Đồng Xuân

Chùa Vạn Phước

Cổ Tự

C.ty Nước giải khát

quốc tế IBC

Kho bạc nhà nước

Quận 12

In lụa

Ngọc Phước

C.ty Cơ khí và xây lắp

công nghiệp

     Dự án khu nhà ở 

Công ty Tân Nhã Vinh

C.ty TNHH may thêu

Phương Khoa

Trg. Mẫu giáo

Họa Mi 1

Khu di tích lịch sử

Nguyễn An Ninh

Chùa

Quảng Đức

Nhà máy

tôn, sà, gỗ

Bát Chánh

C.ty

 Hoàng Gia

C.ty 

TNHH Trí Đạt

C.ty May XK

S&H

C.ty Cổ phần

 Việt Hưng

Trung tâm công nghệ 

sinh học TPHCM

Trg. Quân sự Quân khu 7

Trg. Trung học

Giao Thông Công Chính

C.ty Giày 

An Giang

Điện lực

Hóc Môn

Nhà thờ 

Tân Hưng

C.ty TNHH

Phi Mã

C.ty TNHH

 Lan Hảo 

C.ty Chay

Âu Lạc

Giáo sứ 

Ba Thôn

Sân bóng đá

BaThôn

UBND Phường

An Phú Đông

Trg. THCS 

Lê Văn Thọ

Đình 

Giao Khẩu

C.ty Giấy 

Gò Sao

 CA Phường

Tân Thới Nhất

C.ty Cổ phần

Ong mật

Kinh doanh Điện

Chùa An Linh

HTXNN

Xuân Lộc

Đình 

Hạnh Phú 

Xí nghiệp

 Yến Minh

Chùa 

Tường Quang

C.ty TNHH 

Ngọc Long

C.ty SIAM BROTHER VN

     Đình 

truyền thống

C.ty Gia cầm

TP. HCM

Chung cư

Tổng cục cảnh sát

Trg. Tiểu học

Đông Hưng thuận

Trg. Tiểu học

Phạm Văn Chiêu

Trg. Tiểu học

Đông Hưng Thuận 2

Trg. THCS

 Phan Bội Châu

Trg. Mẫu giáo

Hoạ Mi 2

Giáo sứ

Bạch Đằng

C.ty Truyền tải điện 4

Trung tâm y tế 

Quận 12

Chợ 

Thới An

Trạm y tế 

P.Thạnh Xuân

Nhà truyền thống

Chùa

 Vĩnh Phước

Nhà thờ 

Lạc Quan

Trg. THCS 

Bà Điểm 3

C.ty 

Trung Phương

Trg .TH 

Việt Âu

Quận đội 

Quận 12

Công ty liên doanh

Sài Gòn WEWONG 

( A-ONE)

Cụm công nghiệp

Hiệp Thành

Cầu vượt An Sương

cống thoát nước 

Đông Hưng Thuận

Mầm non

Trg. Tiểu học

Bàu Nai

Trạm y tế

UBND

Phường

Trung Mỹ Tây

Trụ sở p.đội

Đ
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H
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DEPOT METRO

Tân Thới Nhất

Mầm non 

Trạm biến áp 

110KV Tham Lương

C

á

p

 

n

g

ầ

m

1

1

0

 

K

V

 

(C.ty TNHH MTV Phúc Phúc Yên)

Khu nhà ở cao tầng 

Đông Hưng Thuận

Trg .THCS 

Đông Hưng Thuận

Trg .Tiểu học

Báo Sài Gòn

Giải Phóng

Lô 4

Lô 45

Lô 47

Lô 43

Lô 21

Lô 23

Lô 33

Lô 37

Lô 22

 Quang Trung

Công ty phần mềm

Lô 45

Lô 16

Lô 13

Lô 25A

Lô 45

Lô 9

Rạch Cầu Suối

Đ
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Đại học Công Nghiệp

Phường đội

Đ
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Mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21

Công An

phường

Hiệp Thành

Trg.Tiểu học 

Trg. Mầm non

Hiệp Thành

Hiệp Thành

Trg. THCS 

(cụm CN)

Trg. Mầm non 

Hiệp Thành

Trg. THPT Thới An

Trg. Tiểu học

Thới An

Thới An

Công An phường

Trg. THCS Thới An 

(Cty. Tài Hưng)

Trg. Mầm non

Lưu vực Tham Lương - Bến Cát

Nhà Máy Xử lý nước thải

(Cty. Tiến Phước)

Khu nhà ở

Trạm Y tế

P. An Phú Đông

Phường đội

Công an 

 An Phú Đông

Trg. Tiểu học

M

ở

 

r

ộ

n

g

 

đ

ư

ờ

n

g

 

v

à

o

 

đ

ì

n

h

 

G

i

a

o

 

K

h
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u

Trg.Mầm non

 Thạnh Lộc

Y tế

phường

Cống ngăn triều

rạch Ông Đụng

Đình

An Phước

Thạnh Xuân

Trg. THCS

Kênh tiêuĐồng Tiến

Thảo Ngọc

Trg. Mầm non

(Cty. Địa ốc Sài Gòn)

Khu nhà ở xã hội

Trường Cao Đẳng 

Phát thanh Truyền hình II

Đài Phát Thanh, Phát Sóng

 Quán Tre

Cây xăng

Chung cư cao tầng 

(C.ty CP DV NN và TM Thuận Kiều)

Thoát nước QL1A

Thoát nước QL1A

Thoát nước QL1A

Trg. THPT

Đông Hưng Thuận

Trg. THCS

Thuận Kiều

Thạnh Xuân

Mầm non

Thới An

 phường đội

Văn phòng

C.ty Đông Dương

Nhà ở XH

(C.ty Sợi Hạ Long)

Phường đội

Văn phòng C.ty

Thành Phương Vũ Hà

Cầu nối

Tân Thới Nhất 08

Công viên VH TDTT

quận 12 (gđ 1)

Phường đội Hiệp Thành

Trạm ép rác kín

Thạnh Xuân

CA phường

Trụ sở đội Thanh tra

giao thông số 7

M
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9

Thới An

Trạm y tế phường

Trạm y tế phường

Trg. Tiểu học

Thuận Kiều

(giai đoạn 2)

Trg. THCS

(khu TĐC 38 ha)

Trg. Tiểu học

(khu TĐC 38 ha)

Chung cư Đạt Gia

Chung cư Hà Đô

Khu dân cư văn hóa

Cựu Chiến Binh thành phố

Khu nhà ở Gò Sao-

Wincity Thạnh Xuân

Đ

ư

ờ

n

g

 T

T

N

 1

7

 (

k

h

u

2

)

Đường TTN 17 (khu1)

Bãi giữ xe

Trường tiểu học Thới An 2

Trường tiểu học

Tân Chánh Hiệp 2

Đ

ư
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g

 

d

ẫ

n
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ế

n

 

M

e

t

r
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ố

 

2

Đã đấu giá

Trường tiểu học

Tân Thới Hiệp 2

Cầu qua Rạch Bến Cát

(Cty TNHH Gia Cư)

Khu nhà ở

Đông Quang Town
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 X
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 2

Trg Mẫu Giáo

Nam Long

Phường đội

Công an phường

Đ

ư

ờ

n

g

 

T

T

N

 

0

8

C.ty Tân Phát

Sài Gòn

Trạm biến áp 110 Kv

Cầu tạm APĐ
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